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Câu 1. Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:
A. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit.
B. Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, tác dụng với muối.
C. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với muối.
D. Tác dụng với oxit bazơ, tác dụng với axit.
Câu 2. Ngâm một viên kẽm sạch trong dd CuSO4. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được?
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Một phần viên kẽm bị hòa tan, có một lớp màu đỏ bám ngoài viên kẽm và màu xanh lam của dung dịch nhạt dần.
C. Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có một phần viên kẽm bị hòa tan.
D. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài viên kẽm, viên kẽm không bị hòa tan.
Câu 3. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit. Thành phần chính của quặng bôxit là:
A. Fe2O3		B. Al2O3		C. NaAlO2			D. AlCl3
Câu 4. Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong , do
A. nhôm tác dụng được với dung dịch axit.
B. nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ.
C. nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.
D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh.
Câu 5. Thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Dưới 2%			B. Trên 2%		C. Từ 2-5%			D. Trên 5%
Câu 6. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. từ 2% đến 6%		B. dưới 2%		C. từ 2% đến 5%		D. trên 6%
Câu 7. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của phi kim ?
A. Ánh kim.                                          		B. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
C. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém.                      	D. Dẻo.
Câu 8. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?
A. Fe + H2SO4 đặc, nguội.				B. Cu + AgNO3  
C. Fe + CuSO4.    					D. Zn + FeCl2
Câu 9. Chọn câu trả lời sai
A. Gang là hợp kim của Fe và C, trong đó C chiếm 2 - 5%.    
B. Thép là hợp kim của Fe và C, hàm lượng C nhỏ hơn 2%.  
C. Quá trình sản xuất thép được thực hiện trong lò luyện thép.
D. Gang có nhiều tính chất quý như: đàn hồi, cứng, ít bị ăn mòn.    
Câu 10. Trong các kim loại sau, kim loại nào không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Mg.                  		B. Cu.    		C. Na.	        			D. Fe.
Câu 11. Cho lá đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng, khí sinh ra là
A. H2.   	          		B. H2S.  		C. SO3. 			D. SO2. 
Câu 12. Biện pháp nào sau đây giúp bảo quản xong nồi không bị rỉ sét một cách dễ dàng, hiệu quả?
A. Rửa sạch, để nơi khô ráo. 			B. Bôi dầu, mỡ.
C. Bôi nước chanh và cất vào tủ lạnh.		D. Ngâm nước muối.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu tính chất hoá học của kim loại, phi kim. Viết PTHH minh hoạ.
Tính chất hoá học của kim loại
1. Tác dụng với phi kim
a) Tác dụng với oxi: hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,..) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.
  [image: Hóa học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
b) Tác dụng với phi kim khác (Cl2, S, ...): nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo thành muối.
  [image: Hóa học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
2. Tác dụng với dung dịch axit
Một số kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng...) tạo thành muối và H2.
  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
3. Tác dụng với dung dịch muối
Kim loại hoạt động mạnh hơn (trừ Na, K, Ba, Ca...) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn, tạo thành muối mới và kim loại mới.
  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
Tính chất hoá học của phi kim
1. Tác dụng với kim loại: phi kim tác dụng với kim loại tạo thành oxit hoặc muối
  [image: Hóa học 9 Bài 25: Tính chất của phi kim hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
  [image: Hóa học 9 Bài 25: Tính chất của phi kim hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
2. Tác dụng với hiđro: phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí
  [image: Hóa học 9 Bài 25: Tính chất của phi kim hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
  [image: Hóa học 9 Bài 25: Tính chất của phi kim hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
3. Tác dụng với oxi: nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit
  [image: Hóa học 9 Bài 25: Tính chất của phi kim hay, chi tiết - Lý thuyết Hóa 9]
Câu 2. Thế nào là sự ăn mòn kim loại? Nêu các biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.
- Khái niệm: sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường được gọi là sự ăn mòn kim loại.
- Các biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn:
+ Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường: sơn, mạ, bôi dầu mỡ... lên trên bề mặt kim loại; để đồ vật nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng.
+ Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn.

Câu 3. Hãy nêu phương pháp hóa học để hãy nhận biết:
a.  Ba chất rắn: Cu, Al, Fe. 		b. Ba chất rắn: Ag, Fe, Al	  c. Bốn chất rắn: Na, Al, Ag, Fe.
Viết các phương trình hóa học (nếu có).
Câu 4. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển  hóa sau:     




a.  Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  




b. Al2O3  Al  Al2O3 AlCl3 Al(OH)3




c.  FeCl3  Fe(OH)3   Fe2O3 Fe  Fe3O4  
Câu 5. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học (nếu có) của các thí nghiệm sau:
a. Ngâm sợi dây kẽm (Zn) trong dung dịch CuCl2.
b. Cho đinh sắt (Fe) vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl.
c. Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa bột nhôm (Al).
Câu 6. Đốt cháy C trong một lượng oxi cần thiết thu được 4,48l khí (đkc)
a. Tính khối lượng C ban đầu cần dùng.
b. Dẫn khí thu được qua nước vôi trong dư thu được tối đa bao nhiêu gam kết tủa?
Câu 7. Cho 9,2g một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A hoá trị I.
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